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Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 2 sách Chân trời – Tuần 4 

I. Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 2 – Tuần 4 

Bài 1: Số? 

1 dm = … cm 6 dm = … cm 8 dm = … cm 

20 cm = … dm 40 cm = … dm 90 cm = … dm 

Bài 2: Tính: 

4 dm + 5 dm 9 dm – 3 dm 

1 dm + 2 dm + 4 dm   8 dm – 2 dm – 3 dm  

9 dm – 7 dm + 5 dm  4 dm + 4 dm – 2 dm  

Bài 3: Tính: 

74 + 2  46 + 11  

38 – 4  75 – 20  

10 + 20 + 40  23 + 45 – 37  

Bài 4: Số? 

Số liền trước Số đã cho Số liền sau 

 52  

 18  

 47  

 66  

 9  

Bài 5: Nhà bạn Hoa nuôi một đàn gà gồm 48 con, trong đó có 12 con gà trống, còn lại 

là gà mái. Hỏi nhà bạn Hoa nuôi bao nhiêu con gà mái? 
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II. Đáp án bài tập cuối tuần môn Toán lớp 2 – Tuần 4 

Bài 1:  

1 dm = 10 cm 6 dm = 60 cm 8 dm = 80 cm 

20 cm = 2 dm 40 cm = 4 dm 90 cm = 9 dm 

Bài 2:  

4 dm + 5 dm = 9 dm 9 dm – 3 dm = 6 dm 

1 dm + 2 dm + 4 dm = 7 dm  8 dm – 2 dm – 3 dm = 3 dm 

9 dm – 7 dm + 5 dm = 7 dm 4 dm + 4 dm – 2 dm = 6 dm 

Bài 3:  

74 + 2 = 76 46 + 11 = 57 

38 – 4 = 34 75 – 20 = 55 

10 + 20 + 40 = 70 23 + 45 – 37 = 31 

Bài 4:  

Số liền trước Số đã cho Số liền sau 

51 52 53 

17 18 19 

46 47 48 

67 66 68 

8 9 10 

Bài 5: 

Phép tính: 48 – 12 = 36 

Trả lời: Nhà bạn Hoa nuôi 36 con gà mái. 
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